
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
BÁNH MÌ HEO QUAY TUYỀN KÝ 23

83 Quốc lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình 
Phước, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Sản xuất bánh mì Công thương

2
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH 

ĐÔNG
20/30/2 Bình Chiểu, Khu phố 3, phường 

Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Sản xuất bánh ngọt Công thương

3 HỘ KINH DOANH PHONG
Sạp 294 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH THỦY
Sạp 295 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH GIA VỊ XUÂN HOA
Sạp 297 - 298 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH PHƯỚC THÚY 299 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH PHƯỚC THÚY Sạp 300TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH PHƯỢNG HOÀNG 304 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH PHƯỢNG KIM 305 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH VẠN HƯNG
Sạp 309 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

11
HỘ KINH DOANH TRẦN HUỲNH NGỌC 

YẾN
Sạp 310 TB + 311 TB Trần Bình Chợ 

Bình Tây, Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH HÙNG CƯỜNG
Sạp 312 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH LÂM NỮ
Sạp 313 TB Trần Bình Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH TIÊU HỒNG THOẠI Sạp 314 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Gia vị: bong 
bóng cá, vi cá, sò điệp, 
gân heo, hải sâm, yến 

sào, tóc tiên

Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH LÂM NGỌC HẠNH 318 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Gia vị: bào 
ngư, vi cá, yến sào, hải 
sâm, bong bóng cá, sò 
điệp, sứa, sá sùng, gân 

heo, gân bò

Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH HỨA MỸ DUNG
Sạp 319 TB Trần Bình Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH ONG VĨNH PHÁT Sạp 325 TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán Gia vị Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH ÚT TÂN 328 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Gia vị: Yến 
sào, sò điệp, hải sâm, vi 

cá, gân heo, gân bò, 
bong bóng cá

Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH QUÁCH NGŨ MUỐI Sạp 340 TB Trần Bình - Chợ Bình Tây 6 Bán: trà, cà phê Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH THÙY LIÊN
Sạp 341 TB Trần Bình Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán: trà, cà phê Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH VĂN LỆ TRINH Sạp 342TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Trà, cà phê Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH ĐẶNG TUẤN ĐỨC Sạp 343 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trà, cà phê Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH MỸ LAN
Sạp 344 Trần Bình Chợ Bình Tây, Quận 

6
6 Bán Trà, cà phê Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH HÙNG HIỀN Sạp: 345 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH LƯU MỸ PHỤNG 346 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN TRUNG Sạp 347 TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Bán Trái cây Nông nghiệp

27 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ TUYẾT 348 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH PHONG GIÀU ĐẠT 

NHƯ Ý
Sạp 349 TB Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Bán Trái cây Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP



29 HỘ KINH DOANH THANH LOAN
Sạp 351-352TB Chợ Bình Tây, Phường 

2, Quận 6
6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH THANH THẢO
Sạp 353TB Chợ Bình Tây, Phường 2, 

Quận 6
6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH TÁM ĐEN Sạp 355 TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ PHUỢNG 356 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH DUNG NGỌC LỢI
Sạp 357 TB Trần Bình Chợ Bình Tây - 

Quận 6
6 Bán lẻ Trái cây Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH PHAN HỒNG BÔNG Sạp 358TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Trái cây Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH LIÊN BƠ 359 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THAO 365 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ MƯỜI MỘT Sạp 366 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Trái cây Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƯ 

TRƯỜNG
Sạp 378 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Trái cây Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THỤY
Sạp 383 TB Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH ĐINH NGỌC HUY Sạp 399TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Trái cây Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG 

THANH
Sạp 401 - 402 Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Bán Trái cây Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH HỒNG NHÂN Sạp 99 + 100 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN Sạp 0101 (NL) Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HỒNG Sạp 103 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐIỆP Sạp 105 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH THÁI PHUƠNG DŨNG Sạp 106 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH TRIỀU VĨ Sạp 107 Chợ Bình Tây - Quận 6 6 Bán Gia vị Nông nghiệp

48
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRANG
Sạp 108 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH CẨM HỒNG Sạp 112 Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH KIM PHƯỢNG Sạp 53 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6
Kinh doanh Kiệu, chanh, 

hành, tỏi chua
Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ HOA 56 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Cá đồng Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH HÀ HUỲNH LIÊN Sạp 57 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6
Kinh doanh Kiệu chua, 

chanh muối
Nông nghiệp

53
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ NGỌC 

THẢO
59 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Kiệu chua, 
chanh muối

Nông nghiệp

54
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 

PHƯƠNG
61 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Đồ chua, củ 
kiệu

Nông nghiệp

55
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 

HƯƠNG
63 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6

Kinh doanh Đồ chua, củ 
kiệu

Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH PHẠM THANH GIANG 69 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6
Kinh doanh Đồ chua, củ 

kiệu
Nông nghiệp

57 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KIM TUYẾN Sạp 78 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cua biển Nông nghiệp

58 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NÉN 86 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Cua biển Nông nghiệp

59 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT 88 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Ếch Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ XINH 96 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Chả cá Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU THU 99 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Bán lẻ Cá biển Nông nghiệp

62 HỘ KINH DOANH TRẦN HÙNG Sạp 104 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6
Kinh doanh Cá nạo, cá 

vò viên
Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH TRỊNH NGỌC NAM 103 Phan Văn Khỏe Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Cá viên Nông nghiệp

64 HỘ KINH DOANH HOÀNG PHÁT
114 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận 

Tân Bình
Tân Bình Sản xuất bánh mì Công thương



65 HỘ KINH DOANH HOA MAI 2
76 Trương Phước Phan, Khu phố 7, 

phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh trứng gia 
cầm

Nông nghiệp

66 HỘ KINH DOANH MẶT TRỜI MỌC 2
109 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân
Bình Tân

Sản xuất bánh mì, bán 
bánh mì

Công thương

67
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH KẸO NGON NGON
113/61/1 An Dương Vương, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất bánh, kẹo Công thương

68 HỘ KINH DOANH VĨNH THUẬN 105 Gia Phú, Phường 01, Quận 6 6

Bán lẻ: tương ớt, đường 
phèn, tương, chao, dầu 

ăn, mỡ nước, sa tế, nước 
tương, nước màu kho cá

Công thương

69 HỘ KINH DOANH ÁI LIÊN 60 Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6 6
Bán lẻ: bánh, mứt, thạch 

dừa, thạch trái cây
Công thương

70
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

HIỀN Q6
100 Bãi Sậy, Phường 01, Quận 6 6

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công thương

71 HỘ KINH DOANH KIM NGUYÊN 270B Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6 6 Mua bán bia, nước ngọt Công thương

72 HỘ KINH DOANH VIỆT THÀNH 218/35 Minh Phụng, Phường 6, Quận 6 6

Sản xuất các loại bánh 
chay và mặn: bánh ú, 

bánh tét, bánh gai, bánh 
chưng, bánh đậu xanh

Công thương

73
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 7 - CÔNG TY 
TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Tầng 3, thuộc khối B1, B2, B3, B4, B5, 
Trung Tâm Thương Mại Topaz Elite, 
547 - 549 Tạ Quang Bửu, Phường 4, 

Quận 8

8

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Bánh mứt 
kẹo, sữa chế biến, sữa 
bột, nước giải khát, gia 
vị, mì, rượu, trà, cà phê, 

sản phẩm từ thịt, sản 
phẩm từ thủy sản, sản 

phẩm từ rau củ quả, sản 
phẩm từ trứng, đường, 

ngũ cốc, tàu hũ)

Công thương

74 HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ TP
134/42A Nguyễn Thị Thập, phường 

Bình Thuận
7 Bán chè Nông nghiệp

75
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ KIM 

THÌN
Sạp số 95, Khu D, chợ Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 13
Quận 3 Bán lẻ: rau, củ, quả Nông nghiệp

76
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ GEMMA VIỆT NAM
68/1/5 Nguyễn Tư Giản, Phường 12

Quận Gò 
Vấp

Kinh doanh nhập khẩu 
các loại rượu

Công thương

77
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DÂU 

TÂY
502/23/1A Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Bình Thuận
7

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (mì gói, mì 

ly, bánh, kẹo,…)
Công thương

78
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN 

CẦU PANS
27 Mê Linh, Phường 19

Bình 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (ngũ cốc, gia 
vị, hạt các loại, đậu các 

loại)

Công thương

79 HỘ KINH DOANH KIM HA 286 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2
Bình 
Thạnh

Bán thủy, hải sản Nông nghiệp

80 HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 3D
170A Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước 

Kiển
Nhà Bè

Kinh doanh rau, củ, quả, 
thủy sản

Nông nghiệp

81 CÔNG TY TNHH AN TƯ
Số 27 Đường số 8A, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn: sốt gia vị, 

bột, tinh bột, rau, củ, quả 
đóng hộp; dầu thực vật, 
dấm, sản phẩm chế biến 

từ thủy sản

Công thương

82
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

QBB VIỆT NAM
Số 21 Võ Trường Toản, Phường Thảo 

Điền

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (sữa chế 

biến)
Công thương

83
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
ĐỊNH - CÔNG TY TNHH MTV KITCHEN 

4PS

622 Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, 
phường Thạnh Mỹ Lợi

Thành 
phố Thủ 

Đức

Bán buôn thực phẩm (chi 
tiết: kho chứa thực phẩm)

Công thương

84
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

LEGUMES
Số 40, đường Nguyễn Cừ, Khu phố 4, 

phường Thảo Điền

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thịt, thủy hải 
sản, trái cây tươi và sấy, 

rau, củ, hạt, đậu, ngũ 
cốc, trứng

Nông nghiệp



85
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY 
TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Lô B3-10C tầng 3, Trung tâm thương 
mại Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé
1

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bánh, mứt, 
kẹo, sữa chế biến, sữa 
bột, nước giải khát, gia 
vị, mì, rượu, trà, cà phê, 

sản phẩm từ thịt, sản 
phẩm từ thủy sản, sản 

phẩm từ rau củ quả, sản 
phẩm từ trứng, đường, 

ngũ cốc, tàu hũ)

Công thương

86 HỘ KINH DOANH ĐỨC LÀO

E2-27, E2-28, E2-29, E2-30, E2-31, E4-
28 Chợ Nông Sản Thủ Đức, 141 Quốc 
Lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức

Bán buôn thực phẩm 
(bán buôn trái cây)

Nông nghiệp

87 HỘ KINH DOANH ĐỖ KIM LOAN
A2-5 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 

số 141 đường Quốc lộ 1A, khu phố 5, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh trái cây Nông nghiệp


